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MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng và chiều cao phát 

triển bình thường theo 

lứa tuổi. 

- Trẻ biết thực hiện đúng, 

đầy đủ, nhịp nhàng các 

động tác trong bài thể 

dục theo hiệu lệnh. 

 Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 

Thể dục sáng x    

- Trẻ có thể phối hợp các 

giác quan và giữ thăng 

bằng khi vận động   

- Trèo lên xuống 5 gióng thang  

- Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng 

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ, Cướp cờ 

x 1 

1 

 x 

x 

- Trẻ có khả năng phối 

hợp các giác quan và vận 

động, vận động nhịp 

nhàng, biết định hướng 

trong không gian. 

 

- Ném đích nằm ngang 

+ TC: Về đúng nhà, Ai ném xa nhất, cầu 

khỉ,… 

 

x 1   

x 

x 

- Trẻ biết thể hiện nhanh 

mạnh khéo trong thực 

hiện bài tập tổng hợp. 

- Bật chụm chân liên tục vào 5 ô (40 x 40 

cm) 

- Bò dích dắc qua 5 điểm 

+ TC: Ném bóng vào rổ, nhảy lò cò, trèo lên 

gióng thang…. 

x 1 

 

1 

 

 x 

 

x 

- Trẻ có một số hiểu biết 

về thực phẩm và ích lợi 

của việc ăn uống đối với 

sức khỏe. Nói được tên 

một số món ăn hàng 

ngày  và dạng chế biến 

đơn giản. 

- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (tiêu chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, 

béo phì...) 

- Các món ăn trẻ thích: cá chiên, cánh gà 

chiên nước mắm, trứng cuộn xúc xích 

 

x 

 

 

    x 

 

 

 

 

 

  

 

 

x 

 - Trẻ có kỹ năng trong 

một số hoạt động cần sự 

khéo léo của đôi tay và 

có sự phối hợp tay mắt  

trong một số các hoạt 

động. 

Cắt thành thạo theo đường thẳng, cong. x 

 

 

x 

 

 

 

  

 

x 

- Tự cài, cởi cúc, mang giày.   

 - Trẻ thực hiện một số 

việc tự phục vụ trong 

sinh hoạt. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống: mời 

cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ 

x    

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi 

vãi 

x    



-Trẻ nhận biết một số 

nguy cơ không an toàn 

và phòng tránh 

-Biết một số hành động nguy hiểm và phòng 

tránh khi được nhắc nhở. 

 

x 1   

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ xem xét và tìm hiểu 

đặc điểm của sự vật, hiện 

tượng 

- Đặc điểm công dụng của một số phương 

tiên giao thông và phân loại theo 1-2 dấu 

hiệu. 

+ Trẻ biết một số luật GT đường bộ 

+ Trẻ biết PTGT bộ 

+ PTGT đường thủy 

+ PTGT đường hàng không 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

x 

- Trẻ biết gọi tên, đặc 

điểm của ngày Quốc tế 

phụ nữ (8/3). 

- Tên gọi, ý nghĩa, các hoạt động của ngày 

Quốc tế phụ nữ. 

+ Trẻ biết được ngày 8-3 là ngày QTPN: 

ngày dành cho Mẹ, bà, Cô, Chị. 

x  

 

1 

 

 

1 

x 

Trẻ nhận biết các mối 

quan hệ đơn giản của các 

sự vật, hiện tượng. Thể 

hiện khả năng suy luận 

và giải quyết vấn đề đơn 

giản theo những cách 

khác nhau. 

- Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa các loại PTGT trong cuộc sống 

+ Biển báo PTGT đường bộ 

+ Một số luật lệ GT dành cho người đi bộ 

+ Ích lợi của việc đội nón bảo hiểm 

 

 

 

x 

x 

x 

 

   

- Trẻ quan tâm đến chữ 

số, số lượng. 

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng 

x    

x 

 + Tách, gộp trong phạm vi 5  

+ Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn. Thêm 1 tiết hình dạng nhé em 

1 

1 

 

- Trẻ nhận biết vị trí 

trong không gian và định 

hướng về thời gian.  

 

- Ôn xác định vị trí của đồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác (Phía trước – phía sau; 

phía trên – phía dưới; phía phải – phía trái). 

 

 

 

 

x 

   

 

x 

- Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài.  
+ Đo độ dài đối tượng bằng một đơn vị đo  

 

1 

 

- Trẻ biết so sánh hai- ba 

đối tượng. 
- So sánh kích thước to- nhỏ (2-3 đối 

tượng) 

x 1  x 

- Trẻ biết làm thử 

nghiệm và sử dụng công 

cụ đơn giản để quan sát, 

so sánh, dự đoán. 

- Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn 

giản để quan sát, so sánh, dự đoán. 

+ Sự kỳ diệu của nam châm (KPKH) 

+ Sự thay đổi của giấy. (KPKH) 

 

 

x 

x 

 

 

 

1 

1 

  

 

x 

x 

  HÌNH THỨC 



MỤC TIÊU NỘI DUNG 

 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

 

- Trẻ có khả năng lắng 

nghe và kể lại sự việc, kể 

lại truyện theo trình tự, 

có mở đầu có kết thúc. 

Bắt chước giọng nói, 

điệu bộ của nhân vật. 

- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi. 

 

 

    

+ Kiến con đi ô tô 

+ Qua đường 

+ Sự tích Hoa cúc trắng 

 

x 

x 

x 

 

1 

1 

1 

 x 

- Trẻ có thể đọc thuộc 

thơ, đồng dao, ca dao. 

- Đọc thuộc các bài thơ. 

+ Cô dạy con 

+ Đèn giao thông 

+ Vè mũ bảo hiểm 

- Đọc các bài đồng dao, ca dao. 

+ Nu na nu nóng. 

+ Thả đỉa ba ba. 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

1 
 

 

  

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

- Trẻ sử dụng các từ như 

mời bạn, mời cô, cảm 

ơn, xin lỗi trong giao 

tiếp. 

 

- Sử dụng các từ như: mời cô, mời bạn, cảm 

ơn, xin lỗi trong giao tiếp. 

 

 

x 

   

x 

- Bé thể hiện tình cảm của mình với Mẹ, Bà, 

Cô, Chị bằng cách dùng lời nói của mình để 

nói lời chúc ngày 8/3 

- Bé thể hiện tình cảm của mình với Mẹ, Bà, 

Cô, Chị bằng cách tặng hoa, thiệp nhân ngày 

8/3 

x 

 

 

x 

  x 

 

 

x 

- Trẻ biết điều chỉnh 

giọng nói phù hợp với 

hoàn cảnh khi được nhắc 

nhở. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh 

khi được nhắc nhở. 

- “Đọc” truyện về Mẹ, Bà, Cô  

 

 

x 

   

 

x 

- Trẻ có một số kĩ năng 

ban đầu về việc đọc và 

viết.Cầm sách đúng 

chiều và giở từng trang 

để xem tranh ảnh “ đọc” 

sách theo tranh minh 

họa. 

- Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh. 

- Giữ gìn, bảo vệ sách. 

x   x 

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG VÀ XÃ HỘI. 



- Trẻ thể hiện sự tự tin, 

tự lực, tự chon đồ chơi, 

trò chơi theo ý thích. 

- Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. x   x 

- Trẻ có khả năng nhận 

biết và thể hiện tình cảm 

với con người, sự vật, 

hiện tượng xung quanh. 

- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ 

hội của quê hương, Đất nước 

+ Trẻ thể hiện tình cảm với Mẹ, Bà, Cô, Chị 

nhân ngày 8/3 
 

 

 

 

x 

   

 

x 

- Trẻ biết quan tâm đến 

môi trường. 

- Bảo vệ, chăm sóc cây cối (nhặt lá vàng, 

tưới cây) 

- Không để tràn nước khi rửa tay. 

 

x 

 

x 

 

 

 

 x 

 

x 

 

MỤC TIÊU 

 

NỘI DUNG 

 

HÌNH THỨC 

Sinh 

hoạt 

Giờ 

học 

Chủ  

đề 

VC 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ. 

- Trẻ thích thú lắng nghe 

nhac, nghe hát, nhận ra 

giai điệu. 

- Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau 

(nhạc thiếu nhi, dân ca) 

+ Bàn tay Mẹ 

+ Cho con 

+ Chỉ có một trên đời 

+ Mẹ ơi có biết 

+ Lý chiều chiều (dân ca Nam bộ) 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

  

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

- Trẻ hát đúng giai điệu 

lời ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát. 

- Hát đúng giai điệu lời ca, hát rõ lời và thể 

hiện sắc thái của bài hát. 

+ Đèn đỏ đèn xanh 

+ Đi đường em nhớ 

+ Em đi qua ngã tư đường phố 

+ Qùa 8/3 

+ Bông hoa mừng Cô 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

1 

1 

 

1 

  

 

x 

x 

x 

x 

x 

- Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc. 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát, 

bản nhạc. 

+ VĐTN: “Em đi qua ngã tư đường phố”. 

TCÂN: Tai ai tinh 

+ VĐTN: “Bông hoa mừng Cô” 

+ Múa minh họa theo bài hát: Bông hoa 

mừng Cô, Mẹ ơi có biết các bài hát về ngày 

8/3 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

1 

 

1 

  

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

- Trẻ có một số kỹ năng 

trong hoạt động tạo hình 

( vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp 

- Nặn hoa hồng 

- Xé dán bông hoa 

- Cắt dán ô tô tải  

- Vẽ cô giáo 

x 

x 

x 

x 

1 

1 

1 

 

 x 

x 

x 

x 



hình) tạo thành sản phẩm 

đơn giản. 

- Bé vẽ theo ý thích bằng màu nước 

- Trang trí thiệp 8/3, làm giỏ hoa bằng ly giấy 

x 

x 

 

1 

 x 

x 

- Trẻ nhận biết và giữ gìn 

sản phẩm của mình. 

- Bé dùng ngôn ngữ của mình để nhận xét sản 

phẩm của mình, của bạn.  

- Giữ gìn sản phẩm. 

x 

x 

 

 

 x 

x 

TỔNG SỐ TIẾT 33 TIẾT 

 


